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	 Hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nhập khẩu nằm trong định mức miễn thuế nhập khẩu thì có được miễn các loại thuế khác liên quan đến nhập khẩu (thuế GTGT, thuế TTĐB) không?.

(Cvsố 138/HQHG-NV ngày 17/03/2008 của Cục HQ Hà Giang)
	Theo qui định tại khoản 2 Điều 5 Quyết định 254/2006/QĐ-TTg và hướng dẫn tại điểm b, c khoản 5 mục II Thông tư 01 thì hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới trong định mức trị giá không quá 2.000.000 VNĐ/1người/1ngày được miễn thuế nhập khẩu, như vậy các loại thuế GTGT, thuế TTĐB không được miễn.
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	2.1- Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 mục II Thông tư 01 thì hàng hoá trao đổi cư dân biên giới nằm trong định mức miễn thuế không phải khai tờ khai hải quan. Vậy, nếu phải thu thuế GTGT, thuế TTĐB thì biện pháp thu như thế nào?.

2.2- Cư dân lợi dụng chính sách miễn thuế qua lại biên giới nhiều lần trong ngày và mỗi lần trị giá không quá 02 triệu đồng/ngày; tại Móng Cái có thời điểm lên tới hàng nghìn lượt người/ngày , Hải quan rất khó khăn trong việc:

 -  Giám sát để đảm bảo miễn thuế đúng đối tượng qui định 01lần/ngày.

-  Giám sát hàng vượt định mức miễn thuế/lượt để thu thuế.

(Các cvsố: 138/HQHG-NV ngày 17/03/2008 của Cục HQ Hà Giang; số 536/HQLC-NV ngày 03/7/2008 của Cục HQ Lào Cai;  số 737/HQQN-NV ngày 10/06/2008 và số 1109/HQQN-NV ngày 01/08/2008 của Cục HQ Quảng Ninh; số 1585/HQLS-NV ngày 24/7/2008 và số 2150/HQLS-NV ngày 10/10/2008 của Cục HQ Lạng Sơn)

2.3- Tại điểm a, khoản 3, mục II của Thông tư 01 “Hàng hoá mua bán trao đổi của cư dân biên giới nếu vượt định mức quy định thì Cơ quan Hải quan tính thu thuế trực tiếp trên tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch phần vượt định mức đó”.

  Như vậy, khi tính thuế và thu thuế trực tiếp trên tờ khai, Cơ quan Hải quan có viết biên lai không?.

2.4- Hầu hết cư dân biên giới có trình độ học vấn thấp, nhiều người không biết tiếng Việt – gây mất rất nhiều thời gian và khó khăn cho cán bộ HQ trong việc phiên dịch, giải thích, hướng dẫn khai báo tờ khai nhập PMD khi thu thuế hàng vượt tiêu chuẩn định mức miễn thuế.

Đối tượng nộp thuế còn phải nộp lệ phí 30.000 đồng/01 bộ tờ khai nên Cơ quan Hải quan phải tiến hành thu lệ phí, thu thuế như một dây chuyền thủ tục.

Điều này gây khó khăn trong việc bố trí cán bộ làm việc, tuyên truyền, hướng dẫn cư dân biên giới trong quá trình làm thủ tục.

    Xuất phát từ thực tế, đề nghị đối với hàng hoá vượt tiêu chuẩn định mức miễn thuế nhập khẩu của cư dân biên giới cho tính và thu đủ các loại thuế nhập khẩu, GTGT, TTĐB trực tiếp trên biên lai có thể hiện cụ thể tên hàng, số lượng, đơn giá, trị giá – không cần mở tờ khai phi mậu dịch hướng dẫn tại Khoản 3 Mục II Thông tư 01.

(Cvsố 396/HQTN-NV  ngày 10/04/2008 của Cục HQ Tây Ninh; số 737/HQQN-NV ngày 10/06/2008 và số1109/HQQN-NV ngày 01/08/2008 của Cục HQ Quảng Ninh)
	2.1 & 2.2: Hải quan cửa khẩu hướng dẫn cư dân biên giới kê khai “Bảng kê hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới”  theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành (sẽ gửi sau).
Theo đó, từng Chi cục mở sổ theo dõi Bảng kê này gồm các tiêu chí:

· Số Bảng kê, ngày kê khai;

· Họ và tên cư dân, địa chỉ thường trú; số Giấy thông hành/CMT biên giới;
· Số lần kê khai trong ngày;

· Tên hàng, lượng hàng, đơn vị tính, trị giá;

· Tiền thuế GTGT, thuế TTĐB phải nộp.

(Mẫu sổ đơn vị tự thiết kế trong máy vi tính, nhập thông tin vào máy, cuối ngày in ra để đóng thành quyển và lưu theo quy định).

2.3- Khi tính và thu thuế trực tiếp trên tờ khai hàng hoá nhập khẩu phi mậu dịch, Cơ quan Hải quan phải viết biên lai thu tiền mặt theo hướng dẫn tại mục V Phần C Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14.06.2007 của Bộ Tài chính.

2.4- Trong khi chờ Bộ Công thương và các Bộ, Ngành liên quan rà soát việc thực hiện Quyết định 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại công văn số 6501/VPCP-KNTN ngày 01/10/2008 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ có sửa đổi, bổ sung theo đó sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01 Cơ quan Hải quan vẫn hướng dẫn cư dân biên giới khai tờ khai phi mậu dịch đối với hàng vượt định mức miễn thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại Khoản 3, mục II, Thông tư số 01.
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	3.1- Theo các qui định tại tiết c, điểm 1.2, khoản 1, mục I và tại điểm d, đ khoản 2, mục III Thông tư 01:  Khi có 01 lô hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu phụ có hợp đồng thương mại theo thông lệ quốc tế đã được chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cho phép thì có được XNK qua cửa khẩu phụ (không nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu ) không?.

3.2- Thương nhân Việt Nam, hộ kinh doanh cá thể ở vùng biên giới (quy định tại tiết d, điểm 1.1, khoản 1, mục I Thông tư 01) khi xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu phụ có hợp đồng không theo thông lệ quốc tế cần phải có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh không?.

(Cvsố 197/HQHG-NV ngày 03/04/2008 của Cục HQ Hà Giang)
	 3.1&3.2: Hàng hoá xuất nhập khẩu theo hợp đồng thương mại và phi thương mại qua các cửa khẩu phụ, lối mở  thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm 1 và 2 công văn số 1420/TTg-KTTH ngày 27/08/2008, không cần phải có Quyết định của UBND tỉnh biên giới cho phép thông quan qua cửa khẩu phụ, lối mở.
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	Tại điểm đ, khoản 5, mục I Thông tư 01: “Hàng hoá thuộc danh mục hạn ngạch thuế quan được sản xuất tại nước có chung biên giới, nếu do cư dân biên giới trao đổi mua bán cũng được hưởng mức miễn thuế nêu trên”. 

  Như vậy, khi cư dân nhập khẩu mặt hàng hạn ngạch thuế quan như: nguyên liệu lá thuốc lá thì được miễn thuế 2.000.000 đồng/1người/1ngày  và phần vượt định mức 2.000.000 đồng/1người/1ngày cư dân có được phép nhập khẩu không?.

(Cvsố 396/HQTN-NV  ngày 10/04/2008 của Cục HQ Hà Giang)
	Lá thuốc lá: là mặt hàng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan quy định tại Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09/05/2003 của Thủ tướng Chính phủ, và là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/07/2007 của Chính phủ. Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 119/2007/NĐ-CP thì chỉ những doanh nghiệp có đủ điều kiện mới được nhập nguyên liệu lá thuốc lá. Vì vậy, cư dân biên giới không được nhập nguyên liệu lá thuốc lá.
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	5.1- Cơ quan chức năng của tỉnh không cấp Chứng minh thư biên giới (có cấp giấy thông hành) vậy lấy cơ sở nào để xác định đối tượng cư dân biên giới để giải quyết định mức miễn thuế?.

5.2- Giấy thông hành biên giới do Công an tỉnh cấp không ghi rõ địa chỉ thường trú (tạm trú dài hạn) của công dân, gây khó khăn cho Hải quan trong việc xác định công dân có hộ khẩu thường trú tại các khu vực tiếp giáp biên giới để áp dụng định mức miễn thuế.

(Cvsố135/HQĐB-NV ngày 04/06/2008 của Cục HQ Điện Biên; số 417/HQLC-NV ngày 10/06/2008 của Cục HQ Lào Cai)
	Cục Hải quan tỉnh cần chủ động kiến nghị và làm việc với Công an tỉnh để có sự thể hiện rõ địa chỉ thường trú hay nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú dài hạn) của cư dân biên giới trên Giấy thông hành biên giới để đảm bảo quyền lợi cho cư dân được hưởng tiêu chuẩn định lượng miễn thuế hàng hoá mua bán, trao đối phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất hàng ngày, đồng thời tạo thuận lợi cho Hải quan xác định đối tượng cư dân và làm thủ tục.
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	Sự phối hợp giữa 02 Cơ quan Biên phòng và Hải quan tại cửa khẩu chưa tốt, cụ thể:  Biên phòng cửa khẩu  quản lý cư dân biên giới XNC bằng mã vạch và 10 ngày đóng dấu một lần, nhưng hệ thống quản lý này chưa được kết lối với Hải quan – gây khó khăn cho công tác giám sát quản lý của Hải quan.

(Cvsố 737/HQQN-NV ngày 10/06/2008 của Cục HQ Quảng Ninh )
	Cục Hải quan tỉnh cần chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh để có sự hỗ trợ lẫn nhau trong việc quản lý hàng cư dân biên giới phù hợp với điều kiện thực tế tại từng cửa khẩu để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.
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	Cơ quan Hải quan còn thiếu kho bãi để lưu giữ hàng hoá của cư dân biên giới có vi phạm qui định pháp luật bị tạm giữ - gây khó khăn cho công tác quản lý Hải quan.

(Cvsố 737/HQQN-NV ngày 10/06/2008 của Cục HQ Quảng Ninh)
	Cục Hải quan tỉnh cần chủ động kiến nghị UBND tỉnh và Khu Kinh tế cửa khẩu bố trí địa điểm để Cơ quan Hải quan sớm xây dựng hệ thống kho bãi đáp ứng yêu cầu quản lý của Hải quan.
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	8.1-  Lối mở Bản Vược (có Hải quan, Biên phòng) cư dân biên giới vẫn làm thủ tục XNC với Biên phòng.  Như vậy, Chi cục Hải quan Bát Xát có được làm thủ tục cho cư dân biên giới XNC qua lối mở này không?

(Cvsố 417/HQLC-NV ngày 10/06/2008 của Cục HQ Lào Cai)

8.2- Tại Thông tư 01 chưa qui định rõ số lần xuất nhập cảnh trong ngày của cư dân biên giới; thực tế có nhiều đối tượng xuất nhập cảnh nhiều lần trong một ngày để mang vác hàng, Cơ quan Hải quan chưa có phần mềm quản lý nên việc giải quyết gây ách tắc, khó khăn.

(Cvsố 2295/HQLS-BC ngày 28/10/2008 của Cục HQ Lạng Sơn)
	8.1- Việc quản lý cư dân xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Cơ quan Biên phòng tại Bản Vược. Về hàng hoá của cư dân mua bán, trao đổi qua lại biên giới thì do Hải quan Bát Xát quản lý và làm thủ tục theo qui định hiện hành.

8.2-  Việc quản lý cư dân biên giới XNC thuộc thẩm quyền của Cơ quan Biên phòng cửa khẩu. Hải quan cửa khẩu cần phối hợp để theo dõi số lần cư dân qua lại biên giới trong ngày để giải quyết tiêu chuẩn định lượng hàng hoá nhập khẩu miễn thuế đúng đối tượng được hưởng. Cục Hải quan tỉnh cần chủ động nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý và đề xuất báo cáo Tổng cục hướng dẫn thực hiện thống nhất.
Trước mắt các Chi cục Hải quan lập sổ theo dõi về số lần nhập khẩu hàng hoá của cư dân biên giới trong ngày, trên cơ sở Bảng kê nêu tại điểm 2.1 và 2.2 trên đây để xác định.
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	  Công tác xác định giá đối với hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới gặp nhiều khó khăn:

- Thông tin giá cả vùng biên giới không cập nhật được kịp thời;

-  Nếu lấy giá của Sở Tài chính tỉnh cung cấp thì đôi khi chậm so với giá cả thị trường theo từng thời điểm.

(Cvsố 416/HQBP-NV ngày 17/06/2008 của Cục HQ Bình Phước)
	Hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới  không có hợp đồng mua bán, nên việc xác định trị giá tính thuế đối với hàng hoá mua bán trao đổi của cư dân biên giới thực hiện theo huớng dẫn tại khoản 7 mục VIII Phần II Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính.
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	Việc xác định xuất xứ hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân do Công chức kiểm tra thực tế hàng hoá thực hiện. Nhưng đôi khi hàng hoá cư dân không thể hiện tên gọi hàng hoá, nhà sản xuất trên bao bì hay nhãn hàng.

(Cvsố 416/HQBP-NV ngày 17/06/2008 của Cục HQ Bình Phước)
	
Về nguyên tắc, hàng hóa mua bán cư dân biên giới cũng là hàng hóa XNK, phải đáp ứng các quy định về xuất xứ tại Nghị định số 19/2006/NĐ-CP/ ngày 20/02/2006 và ghi nhãn tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/08/2006 của Chính phủ: hàng hóa phải đáp ứng tiêu chuẩn xuất xứ, phải có bao bì, nhãn mác ghi các thông tin cơ bản về hàng hóa,….


Tuy nhiên, trong thực tế cần linh hoạt áp dụng các văn bản trên. Ví dụ: hàng hóa trao đổi, mua bán là một số loại hàng nông sản tươi hoặc sơ chế, cát, sỏi dùng trong xây dựng,… có thể không có bao bì, nhãn mác. Khi làm thủ tục, phải yêu cầu người XNK tự khai báo, tự chịu trách nhiệm và công chức HQ kiểm tra, xác nhận.
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	 Bộ Giao thông Vận tải  chưa hướng dẫn cấp phép cho PTVT phi thương mại gây khó khăn cho việc giải quyết thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Bình Phước.

(Cvsố 416/HQBP-NV ngày 17/06/2008 của Cục HQ Bình Phước)
	Tổng cục Hải quan đã có công văn số 930/TCHQ-GSQL ngày 05/03/2008 gửi Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị sớm có hướng dẫn việc cấp giấy phép cho xe ôtô phi thương mại; trong khi Bộ Giao thông Vận tải chưa có hướng dẫn về việc cấp giấy phép đối với phương tiện vận tải phi thương mại của Vệt Nam và của Campuchia, yêu cầu đơn vị tiếp tục thực hiện điểm 1 công văn số 7327/TCHQ-GSQL ngày 22/12/2006 của Tổng cục Hải quan. 
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	Đề nghị Tổng cục Hải quan có báo cáo Bộ Tài chính, các Bộ, Ngành chức năng và Chính phủ quy định cụ thể hơn về những loại hàng hoá nào, số lượng bao nhiêu là phù hợp với mục đích sử dụng cho sản xuất, sinh hoạt hàng ngày của cư dân biên giới để được miễn thuế nhập khẩu hoặc đề nghị Chính phủ bãi bỏ định mức miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân biên giới theo Quyết định 254/2006/QĐ-TTg vì trên thực tế cư dân biên giới không có hàng hoá mua bán, trao đổi phục vụ sản xuất, sinh hoạt hàng ngày theo định mức 2.000.000 đồng/1người/1ngày mà chủ yếu là mang vác thuê, tiếp tay cho buôn lậu.

(Điện số 27 ĐK/HQLS ngày 17/10/2008 của Cục HQ Lạng Sơn)
	Hải quan cửa khẩu cần căn cứ tình hình thực tế để giải quyết hàng miễn thuế nhập khẩu cụ thể cho cư dân biên giới, không thể qui định cứng số lượng từng mặt hàng nhập khẩu cho cư dân được hưởng định mức miễn thuế nhập khẩu /1người/1ngày được.

Việc cho cư dân biên giới mua bán, trao đổi hàng hoá được hưởng định mức miễn thuế nhập khẩu là chủ trương của Nhà nước phù hợp thông lệ quốc tế.

	13
	Thực tế đang xảy ra tình trạng: lợi dụng  tiêu chuẩn định mức miễn thuế hàng hoá mua bán, trao đổi của cư dân, một số đầu nậu đã thuế cư dân biên giới mang vác hàng hoá nhập khẩu qua biên giới  (tại Tận Thanh, Cốc Nam hoặc các đường mòn khác) để trốn thuế nhập khẩu, sau đó hợp thức hoá bằng cách lập bản kê mua gom hàng theo hướng dẫn tại tiết d, điểm 2, mục II, Thông tư số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA ngày 28/02/2007 rồi vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. Trước 15/10/2008  có ngày qua Trạm Dốc Quýt từ 07 đến 09 xe tải hạng nặng với trị giá lớn, trực tiếp qua mặt các Cơ quan chức năng tại Trạm Dốc Quýt mà chưa thể quản lý được; Hiện nay, Hải quan Lạng Sơn quản lý chặt chẽ việc thu thuế GTGT, thuế TTĐB hàng hoá cư dân trong định mức miễn thuế nhập khẩu tại Tân Thanh thì các đầu nậu đã thay đổi phương thức hoạt động bằng cách xé lẻ hàng rồi dùng các xe máy phân khối lớn, nhất là xe ôtô con loại 07 chỗ ngồi, xe tải hạng nhẹ, vận chuyển hàng luồn lách, vòng tránh các Trạm kiểm soát đưa hàng vào nội địa tiêu thụ.

Để ngăn chặn tình trạng này, đề nghị Tổng cục Hải quan ý kiến với Bộ Tài chính và các Bộ liên quan sửa đổi, bổ sung qui định tại Thông tư 12 dẫn trên theo hướng không chấp thuận việc lập bảng kê hàng hoá mua gom của cư dân nói trên, thay vào đó là chứng từ nhập khẩu (Tờ khai hải quan, biên lai thu thuế đối với người mua gom hàng cư dân).

(Điện số 27 ĐK/HQLS-NV ngày 17/10/2008 và cvsố 2295/HQLS-BC ngày 28/10/2008 của Cục HQ Lạng Sơn)
	Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ  tại điểm 2 công văn số 6501/VPCP-KNTN ngày 01/10/2008, Bộ Tài chính đang chủ trì cùng các Bộ, Ngành liên quan xem xét, rà soát Thông tư Liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BCT-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2007 để có sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng cường quản lý chặt chẽ đối với hàng hoá nhập khẩu được vận chuyển từ biên giới vào nội địa.
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	14.1- Cư dân biên giới nhập khẩu hàng hoá vào Việt Nam nhằm mục đích kinh doanh có được miễn thuế nhập khẩu theo định mức không quá 2.000.000 đồng/1người/1ngày không?.

14.2- Hộ kinh doanh thuộc đối tượng cư dân biên giới và hộ kinh doanh không phải là cư dân biên giới nhập khẩu hàng hoá đưa vào chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu nhằm mục đích kinh doanh có được miễn thuế nhập khẩu theo định mức không quá 2.000.000 đồng/1người/1ngày không?. 

14.3- Căn cứ  Khoản 6 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005, Khoản 1 Điều 36 Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung năm 2005 và Khoản 2 Điều 5 Quyết định 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2008 của Thủ tướng Chính phủ, tiết b điểm 1.1 Khoản 1 Mục II Thông tư  01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày31/01/2008, quan điểm của Cục Hải quan Lạng Sơn là chỉ những hàng hoá do cư dân nước có chung biên giới sản xuất nhập khẩu vào nước CHXHCN Việt Nam dưới hình thức mua bán, trao đổi của cư dân biên giới để phục vụ sản xuất, sinh hoạt thường ngày của cư dân biên giới (không nhằm mục đích kinh doanh) mới được miễn thuế nhập khẩu theo định mức không quá 2.000.000 đồng/1người/1ngày.  

(Điện số 27 ĐK/HQLS ngày 17/10/2008,  cvsố 2263/HQLS-NV ngày 23/10/2008 và Điện số 28 ĐK/HQLS ngày 03/11/2008 của Cục HQ Lạng Sơn )
	14.1&14.3:  Hàng hoá của cư dân biên giới  nhập khẩu vào Việt Nam với mục đích kinh doanh không được hưởng định mức miễn thuế nhập khẩu 2.000.000 đồng/1 người/1ngày.

14.2- Thương nhân nhập khẩu hàng hoá đưa vào chợ biên giới, chợ trong Khu Kinh tế cửa khẩu, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh nghiên cứu kỹ Quyết định số 22/2008/QĐ-BCT ngày 31/07/2008 để thực hiện. Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo Bộ Tài chính trao đổi với Bộ Công thương để sửa đổi Khoản 2 Điều 11 Quyết định 22 này cho phù hợp với Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
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